
SỞ Y TẾ NINH THUẬN 

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH 

THỰC PHẨM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /ATTP-NV 
          Ninh Thuận, ngày       tháng      năm 2025 

V/v cung cấp danh sách các sản 

phẩm thực phẩm đã thực hiện tự 

công bố đăng trang thông tin điện 

tử của ngành Y tế năm 2024 

 

        

                    Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

 

Căn cứ Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

Căn cứ Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý an toàn thực 

phẩm thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 18/3/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân công quản lý về an toàn thực phẩm trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kính gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

danh sách các sản phẩm thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn 

tỉnh đã thực hiện tự công bố và nộp tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trong 

năm 2024 để đăng trang thông tin điện tử của ngành Y tế theo quy định./. 

(Kèm theo danh sách các sản phẩm thực phẩm tự công bố từ ngày 

01/01/2024 đến ngày 31/12/2024) 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế; 

- Sở Công Thương; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Chi cục QLCLNLS và TS; 

- TTYT huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, NV. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Trọng Lưu 
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DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỰ CÔNG BỐ 

 TỪ NGÀY 01/01/2024 ĐẾN NGÀY 31/12/2024 
(Kèm theo Công văn số          /ATTP-NV ngày        /      /2025 của  

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) 
     

TT Tên sản phẩm Tên cơ sở Địa chỉ 
Ngày tiếp 

nhận hồ sơ 

1 Cà phê bột Đậm 
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Hữu Minh 

Khu phố 7, phường 

Bảo An, TP. Phan 

Rang - Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận 

02/01/2024 

2 
Rượu vang nho 

Thanh Thủy 

Hộ kinh doanh Thanh 

Thủy 

Thôn Thái An, xã Vĩnh 

Hải, huyện Ninh Hải, 

tỉnh Ninh Thuận 

02/01/2024 

3 Nho sấy Thanh Thủy 
Hộ kinh doanh Thanh 

Thủy 

Thôn Thái An, xã Vĩnh 

Hải, huyện Ninh Hải, 

tỉnh Ninh Thuận 

02/01/2024 

4 
Cá ngân một nắng tỏi 

ớt 

Công ty TNHH 

TASEFO 

Thôn Mỹ Tân 2, xã 

Thanh Hải, huyện 

Ninh Hải, tỉnh Ninh 

Thuận 

04/01/2024 

5 Tổ yến trắng làm sạch 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư và Phát triển Nhà 

yến Việt Nam 

Phòng số 4, số 236 

Thống Nhất, phường 

Phủ Hà, TP. Phan 

Rang - Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận 

05/01/2024 

6 Chả lụa Bảo Bình 
Hộ kinh doanh Nem 

chả Bảo Bình 

Số 26 Nguyễn Thông, 

khu phố 3, thị trấn Tân 

Sơn, huyện Ninh Sơn, 

tỉnh Ninh Thuận 

05/01/2024 

7 Xay ngào đường 
Cơ sở sản xuất thực 

phẩm sạch Vân Anh 

Số 02 đường Lê Đại 

Hành, phường Phước 

Mỹ, TP. Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

10/01/2024 

8 Xay muối ớt 
Cơ sở sản xuất thực 

phẩm sạch Vân Anh 

Số 02 đường Lê Đại 

Hành, phường Phước 

Mỹ, TP. Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

10/01/2024 

9 Tinh bột nghệ  
Cơ sở sản xuất Minh 

Bé 

Số 11 Tà Pô Cương, 

khu phố 3, thị trấn Tân 

Sơn, huyện Ninh Sơn, 

tỉnh Ninh Thuận 

10/01/2024 

10 Bột ngũ cốc 
Cơ sở sản xuất Minh 

Bé 

Số 11 Tà Pô Cương, 

khu phố 3, thị trấn Tân 

Sơn, huyện Ninh Sơn, 

tỉnh Ninh Thuận 

10/01/2024 

11 Dưa lưới 
Hộ kinh doanh Đinh 

Công Vàng 

Thôn Tân Lập 2, xã 

Lương Sơn, huyện 

Ninh Sơn, tỉnh Ninh 

Thuận 

10/01/2024 

12 Dưa lưới F85 
Hộ kinh doanh Phạm 

Quốc Công 

Thôn Tân Lập 2, xã 

Lương Sơn, huyện 

Ninh Sơn, tỉnh Ninh 

Thuận 

10/01/2024 

13 Dưa lưới 
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Duy Khánh 

Thôn Tân Mỹ, xã Mỹ 

Sơn, huyện Ninh Sơn, 

tỉnh Ninh Thuận 

10/01/2024 
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14 Bò một nắng 
Hộ kinh doanh Lê 

Thanh Tâm 

Thôn Phú Thuận, xã 

Mỹ Sơn, huyện Ninh 

Sơn, tỉnh Ninh Thuận 

10/01/2024 

15 Dưa lưới vàng 
Hộ kinh doanh Trang 

trại dưa lưới Bảo Anh 

Thôn Trà Giang 4, xã 

Lương Sơn, huyện 

Ninh Sơn, tỉnh Ninh 

Thuận 

10/01/2024 

16 Siro nho 

Công ty TNHH Sản 

xuất và Thương mại 

Nông sản Thái Thuận 

- Ninh Thuận 

Thôn Lương Cang 2, 

xã Nhơn Sơn, huyện 

Ninh Sơn, tỉnh Ninh 

Thuận 

12/01/2024 

17 Siro táo 

Công ty TNHH Sản 

xuất và Thương mại 

Nông sản Thái Thuận 

- Ninh Thuận 

Thôn Lương Cang 2, 

xã Nhơn Sơn, huyện 

Ninh Sơn, tỉnh Ninh 

Thuận 

12/01/2024 

18 
Bánh bông lan có 

kem 

Hộ kinh doanh 

Barkery Thành Phát 

Số 190 đường Thống 

Nhất, phường Phủ Hà, 

TP. Phan Rang – Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

24/01/2024 

19 
Bánh bông lan có 

kem Bread House 

Tiệm bánh Bread 

House 

Số 16 Hồ Xuân 

Hương, phường Tấn 

Tài, TP. Phan Rang – 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

24/01/2024 

20 
Bánh mì hoa cúc 

Bread House 

Tiệm bánh Bread 

House 

Số 16 Hồ Xuân 

Hương, phường Tấn 

Tài, TP. Phan Rang – 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

24/01/2024 

21 Tôm bọc bột chiên 

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Thủy 

sản Cà Ná 

Cảng cá Cà Ná, xã Cà 

Ná, huyện Thuận Nam, 

tỉnh Ninh Thuận 

25/01/2024 

22 
Bánh tôm bọc bột 

chiên 

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Thủy 

sản Cà Ná 

Cảng cá Cà Ná, xã Cà 

Ná, huyện Thuận Nam, 

tỉnh Ninh Thuận 

25/01/2024 

23 
Chả giò hải sản xốt 

mayonaise 

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Thủy 

sản Cà Ná 

Cảng cá Cà Ná, xã Cà 

Ná, huyện Thuận Nam, 

tỉnh Ninh Thuận 

25/01/2024 

24 Bánh in Phúc Phương 
Hộ kinh doanh Phạm 

Trần Diễm Trang 

Thôn Lương Cang 1, 

xã Nhơn Sơn, huyện 

Ninh Sơn, tỉnh Ninh 

Thuận 

29/01/2024 

25 
Bánh dẻo Phúc 

Phương 

Hộ kinh doanh Phạm 

Trần Diễm Trang 

Thôn Lương Cang 1, 

xã Nhơn Sơn, huyện 

Ninh Sơn, tỉnh Ninh 

Thuận 

29/01/2024 

26 
Bánh in Kim Vân 

Phát 

Hộ kinh doanh Phạm 

Trần Diễm Trang 

Thôn Lương Cang 1, 

xã Nhơn Sơn, huyện 

Ninh Sơn, tỉnh Ninh 

Thuận 

29/01/2024 

27 
Bánh dẻo Kim Vân 

Phát 

Hộ kinh doanh Phạm 

Trần Diễm Trang 

Thôn Lương Cang 1, 

xã Nhơn Sơn, huyện 

Ninh Sơn, tỉnh Ninh 

Thuận 

29/01/2024 

28 
Nước uống đóng bình 

Misa 

Hộ kinh doanh Thanh 

Bình 

Thôn Ấn Đạt, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

30/01/2024 
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29 

Nước mắm nhĩ cá 

cơm Bảo Nga Cà Ná 

loại đặc biệt 

Hộ kinh doanh Bảo 

Nga 

Thôn Lạc Sơn 2, xã Cà 

Ná, huyện Thuận Nam, 

tỉnh Ninh Thuận 

01/02/2024 

30 

Nước mắm cá cơm 

Bảo Nga Cà Ná loại 

thượng hạng 

Hộ kinh doanh Bảo 

Nga 

Thôn Lạc Sơn 2, xã Cà 

Ná, huyện Thuận Nam, 

tỉnh Ninh Thuận 

01/02/2024 

31 
Nước uống đóng bình 

đóng chai VODKA 

Hộ kinh doanh 

Hoàng Bách 

Khu phố 6, đường 

Minh Mạng, phường 

Đô Vinh, TP. Phan 

Rang - Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận 

02/02/2024 

32 Mực Tempura 

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Thủy 

sản Cà Ná 

Cảng cá Cà Ná, xã Cà 

Ná, huyện Thuận Nam, 

tỉnh Ninh Thuận 

07/02/2024 

33 Mực Popcorn 

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Thủy 

sản Cà Ná 

Cảng cá Cà Ná, xã Cà 

Ná, huyện Thuận Nam, 

tỉnh Ninh Thuận 

07/02/2024 

34 

Thực phẩm bổ sung: 

Bột nêm - Tảo nấm 

rau củ 

Công ty Cổ phần Yến 

Việt 

Cụm Công nghiệp 

Thành Hải, xã Thành 

Hải, TP. Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

21/02/2024 

35 
Phễu Thủy tinh đựng 

đá 

Công ty TNHH 

Diageo Việt Nam 

Số 157 đường 21/8, 

phường Phước Mỹ, 

TP. Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

22/02/2024 

36 Rượu sâm đinh lăng 
Công ty Cổ phần 

Thảo dược LKVN 

Thôn Hạnh Trí 2, xã 

Quảng Sơn, huyện 

Ninh Sơn, tỉnh Ninh 

Thuận 

23/02/2024 

37 

Nước mắm truyền 

thống cá cơm Phúc 

Lai Cà Ná loại Đặc 

biệt 

Công ty TNHH MTV 

Sản xuất Thương mại 

Thái Sơn 

Thôn Lạc Sơn 1, xã Cà 

Ná, huyện Thuận Nam, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/02/2024 

38 

Nước mắm truyền 

thống cá cơm Phúc 

Lai Cà Ná loại 

Thượng hạng 

Công ty TNHH MTV 

Sản xuất Thương mại 

Thái Sơn 

Thôn Lạc Sơn 1, xã Cà 

Ná, huyện Thuận Nam, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/02/2024 

39 Yến lọ đông trùng 
Công ty TNHH Yến 

sào Ninh Thuận 

Số 566 Thống Nhất, 

phường Đạo Long, TP. 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

04/03/2024 

40 Yến chưng nhân sâm 
Công ty TNHH Yến 

sào Ninh Thuận 

Số 566 Thống Nhất, 

phường Đạo Long, TP. 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

04/03/2024 

41 

Tảo Spirulina sấy 

thăng hoa Miền đất 

nắng 

Hộ kinh doanh tảo 

xoắn Phan Rang - 

Đặc sản Ninh Thuận 

Chi Anh 

Thôn Tân Sơn 2, xã 

Thành Hải, TP. Phan 

Rang - Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận 

06/03/2024 

42 
Rong sụn tảo xoắn 

sấy dẻo 

Hộ kinh doanh tảo 

xoắn Phan Rang - 

Đặc sản Ninh Thuận 

Chi Anh 

Thôn Tân Sơn 2, xã 

Thành Hải, TP. Phan 

Rang - Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận 

06/03/2024 

43 
Ngũ cốc tảo Spirulina 

Miền đất nắng 

Hộ kinh doanh tảo 

xoắn Phan Rang - 

Đặc sản Ninh Thuận 

Chi Anh 

Thôn Tân Sơn 2, xã 

Thành Hải, TP. Phan 

Rang - Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận 

06/03/2024 
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44 
Rong sụn sấy dẻo Chi 

Anh 

Hộ kinh doanh tảo 

xoắn Phan Rang - 

Đặc sản Ninh Thuận 

Chi Anh 

Thôn Tân Sơn 2, xã 

Thành Hải, TP. Phan 

Rang - Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận 

06/03/2024 

45 
Nước uống đóng bình 

Shimizu 

Hộ kinh doanh 

Huỳnh Công Đức 

Thôn Tà Lú 2, xã 

Phước Đại, huyện Bác 

Ái, tỉnh Ninh Thuận 

08/03/2024 

46 

JI JI nước mắm 100% 

tự nhiên Siêu đặc biệt 

50 độ đạm 

Công ty TNHH Thực 

phẩm và Gia vị JI JI 

Ninh Thuận 

Thôn Khánh Hội, xã 

Tri Hải, huyện Ninh 

Hải, tỉnh Ninh Thuận 

14/03/2024 

47 

JI JI nước mắm 100% 

tự nhiên Thượng hạng 

30 độ đạm 

Công ty TNHH Thực 

phẩm và Gia vị JI JI 

Ninh Thuận 

Thôn Khánh Hội, xã 

Tri Hải, huyện Ninh 

Hải, tỉnh Ninh Thuận 

14/03/2024 

48 

Nước uống đóng 

bình, đóng chai 

Aquaone GP 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Văn Khoa 

Thôn Mỹ Tường 1, xã 

Nhơn Hải, huyện Ninh 

Hải, tỉnh Ninh Thuận 

15/03/2024 

49 Nước mận muối 
Công ty Cổ phần Yến 

Việt 

Cụm Công nghiệp 

Thành Hải, xã Thành 

Hải, TP. Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

21/03/2024 

50 Nước yến nha đam 
Công ty Cổ phần Yến 

Việt 

Cụm Công nghiệp 

Thành Hải, xã Thành 

Hải, TP. Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

21/03/2024 

51 

Thực phẩm bổ sung: 

Súp cháo sá sùng và 

yến 

Công ty Cổ phần Yến 

Việt 

Cụm Công nghiệp 

Thành Hải, xã Thành 

Hải, TP. Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

15/4/2024 

52 Nước đá Gia Linh 
Hộ kinh doanh 

Trương Ngọc Tấn 

Thôn Ninh Quý 3, xã 

Phước Sơn, huyện 

Ninh Phước, tỉnh Ninh 

Thuận 

27/5/2024 

53 
Nước đá ống dùng 

liền HT-ONE 

Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Sản xuất – 

Dịch vụ Thương mại 

Toàn Hưng 

Thôn Lạc Sơn, xã Cà 

Ná, huyện Thuận Nam, 

tỉnh Ninh Thuận 

11/6/2024 

54 Nước đá dùng liền 
Hộ kinh doanh Nảo 

Thị Mộng Thường 

Thôn Văn Lâm 2, xã 

Phước Nam, huyện 

Thuận Nam, tỉnh Ninh 

Thuận 

20/6/2024 

55 Nước đá dùng liền 
Hộ kinh doanh Đến 

Có 2 

Tại hộ Lê Văn Có, 

thôn Đá Bắn, xã Hộ 

Hải, huyện Ninh Hải, 

tỉnh Ninh Thuận 

25/6/2024 

56 
Nước đá Thanh 

Hoàng 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thanh 

Hoàng 

Thôn Lâm Hòa, xã 

Lâm Sơn, huyện Ninh 

Sơn, tỉnh Ninh Thuận 

04/7/2024 

57 
Nước đá sạch Sơn 

Hải 

Hộ kinh doanh Phạm 

Duy Anh Văn 

Thôn Sơn Hải 2, xã 

Phước Dinh, huyện 

Thuận Nam, tỉnh Ninh 

Thuận 

10/7/2024 

58 Nước đá Hùng Lam 
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Lan 

Thôn Sơn Hải 2, xã 

Phước Dinh, huyện 

Thuận Nam, tỉnh Ninh 

Thuận 

10/7/2024 
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59 
Nước đá ống dùng 

liền 

Hộ kinh doanh Phan 

Văn Chỉnh 

Thôn Thuận Hòa, xã 

Phước Thuận, huyện 

Ninh Phước, tỉnh Ninh 

Thuận 

16/7/2024 

60 
Nước uống đóng chai, 

đóng bình TYNA 

Hộ kinh doanh 

TYNA 

Thôn Văn Lâm 3, xã 

Phước Nam, huyện 

Thuận Nam, tỉnh Ninh 

Thuận 

22/7/2024 

61 Trà lá vối vị thảo mộc 
Công ty Cổ phần Yến 

Việt 

Cụm Công nghiệp 

Thành Hải, xã Thành 

Hải, TP. Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

23/7/2024 

62 
Nước uống đóng bình 

An Thái 

Hộ kinh doanh An 

Thái 

Thôn Phước Nhơn 2, 

xã Xuân Hải, huyện 

Ninh Hải, tỉnh Ninh 

Thuận 

25/7/2024 

63 

Nước uống đóng 

bình, đóng chai 

Thanh Hải 

Hộ kinh doanh nước 

uống tinh khiết 

Thanh Hải 

Thôn Mỹ Phong, xã 

Thanh Hải, huyện 

Ninh Hải, tỉnh Ninh 

Thuận 

31/07/2024 

64 Nước đá Nhật Khoa 

Cơ sở sản xuất nước 

đá tinh khiết Nhật 

Khoa 

Đường Võ Nguyên 

Giáp, khu phố 5, 

phường Mỹ Đông, TP. 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

02/08/2024 

65 Nước đá dùng liền 
Hộ kinh doanh Lâm 

Thị Chi 

Khu phố Khánh Hiệp, 

thị trấn Khánh Hải, 

huyện Ninh Hải, tỉnh 

Ninh Thuận 

05/08/2024 

66 
Plastic Bottle - Hộp 

nhựa 

Công ty Cổ phần 

Biovalley Việt Nam 

Lô B4 KCN Thành 

Hải, xã Thành Hải, TP. 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

05/08/2024 

67 Nước đá dùng liền 

Cơ sở sản xuất 

Thương mại Dịch vụ 

Khang Hoàng 

Thôn Văn Lâm 1, xã 

Phước Nam, huyện 

Thuận Nam, tỉnh Ninh 

Thuận 

05/08/2024 

68 
Nước uống đóng 

bình, đóng chai P2P 

Hộ kinh doanh Cơ sở 

sản xuất nước đóng 

bình đóng chai Tiến 

Nhung 

Thôn Phương Cựu 3, 

xã Phương Hải, huyện 

Ninh Hải, tỉnh Ninh 

Thuận 

06/08/2024 

69 

Nước uống đóng chai, 

đóng bình Long 

Thuận Hotel & Resort 

Công ty TNHH TM 

và XD Sơn Long 

Thuận - Long Thuận 

Resort 

Số 01 Yên Ninh, 

phường Mỹ Hải, TP. 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, Ninh Thuận 

16/8/2024 

70 
Nước đá ống dùng 

liền 

Hộ kinh doanh 

Dương Thị Yến 

Nhung 

Số 34 đường Nguyễn 

Thị Minh Khai, 

phường Mỹ Bình, TP. 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

30/8/2024 

71 
Nước đá ống dùng 

liền 

Hộ kinh doanh cơ sở 

sản xuất nước đá ống 

PMP 

Số 445 đường Nguyễn 

Thái Bình, phường 

Tấn Tài, TP. Phan 

Rang - Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận 

11/9/2024 

72 Nước đá dùng liền 
Hộ kinh doanh Đăng 

Quân 

Thôn Tri Thủy 2, xã 

Tri Hải, huyện Ninh 

Hải, tỉnh Ninh Thuận 

23/9/2024 
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73 

Cà phê Thương mại 

Công Bằng –  Natural 

Robusta 

Công ty Cổ phần 

Biovalley Việt Nam 

Lô B4 Khu Công 

nghiệp Thành Hải, xã 

Thành Hải, TP. Phan 

Rang - Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận 

21/10/2024 

74 

Cà phê Thương mại 

Công Bằng – Honey 

Robusta  

Công ty Cổ phần 

Biovalley Việt Nam 

Lô B4 Khu Công 

nghiệp Thành Hải, xã 

Thành Hải, TP. Phan 

Rang - Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận 

21/10/2024 

75 

Cà phê Thương mại 

Công Bằng – Fine 

Robusta  

Công ty Cổ phần 

Biovalley Việt Nam 

Lô B4 Khu Công 

nghiệp Thành Hải, xã 

Thành Hải, TP. Phan 

Rang - Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận 

21/10/2024 

76 

Hạt điều lụa hữu cơ 

sấy không muối/ 

Organic Unpeeled 

Cashew Nuts 

Công ty Cổ phần 

Biovalley Việt Nam 

Lô B4 Khu Công 

nghiệp Thành Hải, xã 

Thành Hải, TP. Phan 

Rang - Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận 

21/10/2024 

77 

Hạt điều lụa hữu cơ 

sấy ít muối/Organic 

Unpeeled Less Salted 

Nuts 

Công ty Cổ phần 

Biovalley Việt Nam 

Lô B4 Khu Công 

nghiệp Thành Hải, xã 

Thành Hải, TP. Phan 

Rang - Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận 

21/10/2024 

78 

Hạt điều hữu cơ sấy 

không muối/Organic 

Roasted Cashew Nuts 

Công ty Cổ phần 

Biovalley Việt Nam 

Lô B4 Khu Công 

nghiệp Thành Hải, xã 

Thành Hải, TP. Phan 

Rang - Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận 

21/10/2024 

79 

Hạt điều hữu cơ sấy ít 

muối/Organic Less 

Salted Cashew Nuts 

Công ty Cổ phần 

Biovalley Việt Nam 

Lô B4 Khu Công 

nghiệp Thành Hải, xã 

Thành Hải, TP. Phan 

Rang - Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận 

21/10/2024 

80 
Yến chưng tươi vị táo 

đỏ và long nhãn 

Công ty Cổ phần Yến 

Việt 

Cụm Công nghiệp 

Thành Hải, xã Thành 

Hải, TP. Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

23/10/2024 

81 
Yến chưng tươi vị 

truyền thống 

Công ty Cổ phần Yến 

Việt 

Cụm Công nghiệp 

Thành Hải, xã Thành 

Hải, TP. Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

23/10/2024 

82 
Yến chưng tươi vị 

nước dừa và hạt sen 

Công ty Cổ phần Yến 

Việt 

Cụm Công nghiệp 

Thành Hải, xã Thành 

Hải, TP. Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

23/10/2024 

83 

Yến chưng tươi vị 

nhụy hoa nghệ tây và 

gừng 

Công ty Cổ phần Yến 

Việt 

Cụm Công nghiệp 

Thành Hải, xã Thành 

Hải, TP. Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

23/10/2024 

84 

Yến chưng tươi vị 

mật cây lá phong và 

kỷ tử 

Công ty Cổ phần Yến 

Việt 

Cụm Công nghiệp 

Thành Hải, xã Thành 

Hải, TP. Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

23/10/2024 
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85 
Nước đá Phong 

Quyên 

Hộ kinh doanh Cơ sở 

sản xuất nước đá sạch 

Phong Quyên 

Thôn Phước An 2, xã 

Phước Vinh, huyện 

Ninh Phước, tỉnh Ninh 

Thuận, Việt Nam 

28/10/2024 

86 
Bánh gạo lứt Làng 

Ann 

Công ty Cổ phần Yến 

Việt 

Cụm Công nghiệp 

Thành Hải, xã Thành 

Hải, TP. Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

13/11/2024 

87 

Thực phẩm bổ sung: 

Mì Yến Việt - Hải sản 

rong biển 

Công ty Cổ phần Yến 

Việt 

Cụm Công nghiệp 

Thành Hải, xã Thành 

Hải, TP. Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

12/12/2024 

88 

Thực phẩm bổ sung: 

Mì Yến Việt - Gà hạt 

sen 

Công ty Cổ phần Yến 

Việt 

Cụm Công nghiệp 

Thành Hải, xã Thành 

Hải, TP. Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

12/12/2024 

89 

Thực phẩm bổ sung: 

Kẹo rong biển 

KAKAMI bổ sung 

canxi - hương vị dâu 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

90 

Thực phẩm bổ sung: 

Kẹo rong biển 

KAKAMI bổ sung 

canxi - hương vị ổi 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

91 

Thực phẩm bổ sung: 

Thạch SH Pudding 

hương vị ngô 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

92 

Thực phẩm bổ sung: 

Thạch SH Pudding 

hương vị đào 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

93 

Thực phẩm bổ sung: 

Thạch SH Pudding 

hương vị vải 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

94 

Thực phẩm bổ sung: 

Thạch SH Pudding 

hương vị xoài 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

95 

Thạch kem 

KAREEM - hương vị 

dâu 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

96 

Thạch kem 

KAREEM - hương vị 

sữa dừa 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

97 

Thạch kem 

KAREEM - hương vị 

việt quất 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

98 

Thạch rau câu 

MELISA mủ trôm 

hương vị yến 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 
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99 

Thạch rau câu 

MELISA mủ trôm 

hương vị chanh leo 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

100 

Thạch rau câu 

MELISA mủ trôm 

hương vị vải 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

101 

Thạch rau câu 

MELISA mủ trôm 

hương vị bí đao 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

102 
Kẹo thạch SOHAKU 

- hương vị dâu 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

103 
Kẹo thạch SOHAKU 

- hương vị dưa 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

104 
Kẹo thạch SOHAKU 

- hương vị đào 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

105 
Kẹo thạch SOHAKU 

- hương vị xoài 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

106 
Kẹo thạch SOHAKU 

- hương vị cam 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

107 
Kẹo thạch SOHAKU 

- hương vị dứa 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

108 

Kẹo thạch SOHAKU 

trà sữa - hương vị 

matcha 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

109 

Kẹo thạch SOHAKU 

trà sữa - hương vị 

socola 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

110 

Kẹo thạch SOHAKU 

trà sữa - hương vị trân 

châu đường đen 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

111 

Kẹo thạch SOHAKU 

trà sữa - hương vị 

khoai môn 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

112 Nước đá Thi Tú 
Hộ kinh doanh Thi 

Tú 

Khu phố 15, thị trấn 

Phước Dân, huyện 

Ninh Phước, Ninh 

Thuận. 

25/12/2024 
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